
STT SBD NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH
NƠI SINH CMND

GHI 

CHÚ

1 TA20 Huỳnh Thị Phượng 07/05/1980 Nữ Bình Thuận 260861064

2 TA21 Nguyễn Thị Minh Quyên 13/07/1988 Nữ Bình Thuận 261120650

3 TA22 Đỗ Minh Quyên 18/11/1996 Nữ Bình Thuận 261453046

4 TA23 Nguyễn Hải Sơn 04/05/1993 Nam Bình Thuận 261294021

5 TA24 Võ Ngọc Thạch 08/09/1978 Nam Bình Thuận 260855087

6 TA25 Huỳnh Tấn Thành 18/07/1994 Nam Bình Thuận 261337616

7 TA26 Nguyễn Thị Thu Thảo 08/03/1981 Nữ Bình Thuận 2608880670

8 TA27 Phạm Thị Thảo 01/09/1979 Nữ Bình Thuận 260851056

9 TA28 Phạm Trương Hoài Thương 14/10/1989 Nữ Bình Thuận 261097016

10 TA29 Nguyễn Huỳnh Thiên Trang 28/11/1992 Nữ Bình Thuận 26119992

11 TA30 Nguyễn Anh Tuấn 16/12/1996 Nam Bình Thuận 261523362

12 TA31 Ngô Thanh Tùng 13/05/1979 Nam Bình Thuận 260852351

13 TA32 Đặng Thị Ngọc Uyên 25/03/1978 Nữ Bình Thuận 260822200

14 TA33 Nguyễn Thị Bích Vân 12/02/1988 Nữ Bình Thuận 261163833

15 TA34 Nguyễn Thu Vân 12/09/1980 Nữ Bình Thuận 060180000920

16 TA35 Trương Hoàng Vũ 01/09/1977 Nam Quảng Trị 260801886

17 TA36 Lê Văn Vương 18/04/1981 Nam Quảng Nam 261537688

18 TA37 Đỗ Quốc Vương 12/01/1981 Nam Bình Thuận 260895789

19 TA38 Võ Thị Tường Vy 18/11/1978 Nữ Bình Thuận 060178000321

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

(Đã ký)

TS. Phạm Thị Minh Hạnh

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B1 TƯƠNG ĐƯƠNG

Khóa ngày 04/03/2022

Địa điểm: Phòng 8 - Trường Đại học Phan Thiết

Thời gian thi Kỹ năng Nghe - Đọc - Viết: 17h00 - 19h00

HỌ TÊN

Danh sách này có 19 thí sinh

Bình Thuận, ngày 03 tháng 03 năm 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NNL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG THI TIẾNG ANH B1 TĐ


